
Phụ lục 1. Checklist Chẩn đoán và điều trị viêm gan siêu vi B mạn ở phụ nữ mang 

thai 

Họ tên BN: 

Chẩn đoán (ICD): 

Phương pháp kiểm tra: 

TT 

 

Hạng 

mục 

kiểm 

tra 

Nội 

dung 

kiểm 

tra 

MS 

tiêu 

chí 

 

Tiêu 

chuẩn/ 

Yêu cầu 

đạt được 

Kết quả Mô tả 

tình 

trạng 

không 

đạt 

Ghi 

chú 
Đạt/Có 

 

Không 

đạt/ 

Không 

Có 

 

Không 

áp 

dụng 

1 Đánh 

giá và 

chẩn 

đoán 

 

Tiền sử 

 

1.1* 

 

Khai thác 

tiền sử 

nhiễm viêm 

gan B 

     

Tiền sử 

1.2 Khai thác 

tiền sử 

người trong 

gia đình 

nhiễm 

bệnh về gan 

nếu có 

     

Bệnh sử 

1.3* Đã điều trị 

thuốc 

kháng vi rút 

viêm gan 

B, cụ thể 

nếu có 

     

Cận lâm 

sàng 

 

1.4 Có kết quả 

xét nghiệm 

ALT, 

HBeAg, 

HBV 

DNA 

     



Chẩn 

đoán và 

phân loại 

(nếu có) 

1.5* Có Chẩn 

đoán tình 

trạng nhiễm 

viêm gan B 

     

2 Điều trị Hướng 

điều trị 

2.1* Có kế 

hoạch điều 

trị: kê đơn 

kháng virus 

hay không 

     

Hẹn khám 

lại 

 

2.2 
Có lịch hẹn 

khám lại 

     

 
Đơn 

thuốc (*) 
2.3* 

Kê đơn 

thuốc 

kháng vi rút 

phù hợp 

nếu có 

chỉ định 

(TDF 

300mg) 

     

3 Dự 

phòng 

lây 

truyền 

mẹ sang 

con 

 

Dặn dò 

 

3.1 

 

Có tư vấn 

tiêm vắc 

xin và 

kháng 

huyết thanh 

viêm gan B 

cho trẻ 

trong 24h 

sau sinh. 

 

     

4 Giáo 

dục sức 

khỏe 

bệnh 

nhân 

Dặn dò 4.1 Tư vấn 

sàng lọc 

viêm gan B 

cho gia 

đình BN 

nhiễm viêm 

     



gan B. 

 
Tổng tiêu chí 10 

    

Số tiêu chí dấu* 4 
    

Số tiêu chí thường áp dụng 
     

Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí thường 
     

Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí dấu * 
     

Xếp loại 2 tiêu chí 
     

 

Hướng dẫn: 

Tiêu chuẩn: Mỗi HSBA được đánh giá là Đạt theo checklist phải đảm bảo các tiêu 

chuẩn sau đây: 

_Những tiêu chí có đánh dấu *: là tiêu chuẩn bắt buộc phải đạt trong quá trình đánh giá 

(nếu chỉ cần 1 trong những tiêu chí co dấu * không đạt thì coi như HSBA đo là không 

đạt) 

_Đảm bảo về số lượng những tiêu chí còn lại (không co dấu sao) đạt 90% 

 


